
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1 

CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật tại chỗ, bật về 
trước. 

 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “ Đêm 
trung thu”. 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Bé tới trường”. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Cô giáo và các bạn. 

 

 TẠO HÌNH 
 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự bằng nhau 
về số lượng giữa 2 nhóm 
đồ vật. 

 

TUẦN 2 

 

- Tung bóng lên cao và 
bắt bóng. 

 

- Vận động theo phách:  
“Trường chúng cháu là 
trường mầm non”. 

- Truyện: “Đôi bạn tốt”. 

 

- Lớp bé có những đồ 
dùng gì? 

 

- Hoạt động 1: Vẽ trường 
mầm non. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự khác nhau 
về số lượng giữa 2 nhóm 
đồ vật. 

 



 

TUẤN 3 

- Bò thấp chui qua cổng. - Vận động múa: “ Vui đến 
trường”. 

 

- Thơ: “ Bàn tay cô giáo”. 

 

- Đồ dùng nhà bếp có gì? 

 

- Hoạt động 1:  Vẽ đồ 
chơi tặng bạn. 

- Hoạt động 2: Ôn so 
sánh nhận biết sự bằng 
nhau và khác nhau về số 
lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 1 

 

-  Dạo chơi quan sát các 
khu vực trong trường. 

- TCVĐ: tung cao hôn 
nữa. 
 

- Quan sát logo của trường. 
- TCDG: Kéo co. 
 

- Dạo chơi xung quanh 
khuôn viên trường học. 
- TCVĐ: Vượt chướng ngại 
vật. 
 

- Vẽ tự do trên sân. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò. 
 

- Quan sát công việc của 
các cô lao công. 
- TCVĐ: Ai ném xa nhất. 
 

 

TUẦN 2 

 

- Quan sát cảnh sân 
trường và thăm lớp bạn. 
- TCVĐ:  Thử tài đoán 
vật. 
 

- Những đồ dùng của bé 
trong lớp học. 

- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 

 

- Quan sát : Cô giáo của 
em. 
- TCVĐ :  Lộn cầu vồng 
 

-  Hướng dẫn cháu chăm 
sóc cây xanh. 
- TCDG: cướp cờ 
 
 

- Lao động, vệ sinh sân 
trường. 
- TCVĐ: kéo co 
 

 

TUẦN 3 

 

-  Quan sát công việc của 
các cô cấp dưỡng. 
- TCDG: Dung dăng dung 
dẻ 

- Quan sát cô lao công 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn 
 

- Bé tập làm vệ sinh. 
- TCDG: Trời nắng trời 
mưa. 
 

- Quan sát công việc của 
chú bảo vệ. 
- TCVĐ: Tìm bạn thân. 
 

- Quan sát cô giáo. 
- TCDG: Cá sấu lên bờ. 
 

 

 

TUẦN 1 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường 
mầm non, lớp học của 

bé. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC HỌC TẬP: *GÓC THIÊN NHIÊN: 

 - Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 



HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 - Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách 

về trường lớp mầm non. 

 

 

 

TUẦN 2 

 

 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC XÂY DỰNG 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC HỌC TẬP: 

Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách về 

trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 

 

TUẦN 3 

 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 
lượng 1 – 2.  Xem sách 
về trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo – cửa háng bán 
dụng cụ học tập. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 1 

- Làm quen đội hình đội 
ngũ theo tổ. 

 

- Khám phá nóng và lạnh. 
 

- TCHT “Giúp cô tìm ” 
 

 - Rèn kỹ năng xếp giày 
dép. 
 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 2 

- Rèn cách ngồi cầm viết 
qua bút tô màu. 
 

- Ôn hát “vui đến trường” 
và hát những bài quen 
thuộc. 

- Dạy trẻ cách vệ sinh răng 
miệng. 
 

- TCDG: bỏ khan. 
 

-  Sinh hoạt văn nghệ. 
 - Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 3 

- Dạy trẻ kiềm  nóng giận 
qua câu chuyện của Bác 

Hồ 
 

- Rèn nề nếp thói quen: biết 
xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn 
khi được nhận quà. 
 

- Trò chơi học tập “Trò 
chơi ghi nhớ bước chân” 
 

- Rèn trẻ biết cách xếp 
quàn áo gon gàng. 
 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
 - Nêu gương cuối tuần. 
 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2 

CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật tại chổ, bật về 
trước. 

 

TẠO HÌNH 
 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Hoạt động 1: Vẽ trường 
mầm non. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự bằng nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

-Thơ: “ Bé tới trường”. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “ Đêm 
trung thu”. 

 KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Cô giáo và các bạn. 

 

 

TUẦN 2 

 

- Tung bóng lên cao và 
bắt bóng. 

 

- Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự khác nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

- Truyện: “ Đôi bạn tốt”. 

 

- Vận động theo phách:  
“Trường chúng cháu là 
trường mầm non” 

- Lớp bé có những đồ 
dùng gì? 

 

 

TUẤN 3 

- Bò thấp chui qua cổng. - Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. Vẽ đồ chơi tặng 
bạn. 

- Hoạt động 2: Ôn so sánh 
nhận biết sự bằng nhau và 
khác nhau về số lượng 
giữa 2 nhóm đồ vật. 

- Thơ: “Bàn tay cô giáo” - Vận động múa: “Vui 
đến trường” 

 

- Đồ dùng nhà bếp có gì? 

 

 



 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 1 

 

-  Dạo chơi quan sát các 
khu vực trong trường. 

- TCVĐ: tung cao hôn 
nĐa. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Quan sát logo của trường 
- TCDG: Kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Dạo chơi xung quanh 
khuôn viên trường học. 
- TCVĐ: Vượt chướng ngại 
vật. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Quan saùt công việc của 
các cô lao công. 
- TCVĐ: Ai ném xa 
nhĐt. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 
 

 

TUẦN 2 

 

- Quan sát cảnh sân 
trường và thăm lớp bạn. 
- TCVĐ:  Thử tài đoán 
vật. 
- Chơi tự do với các đồ 
chơi ngoài trời. 
 

- Những đồ dùng của bé 
trong lớp học. 

- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động 

- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Quan sát : Cô giáo của 
em. 
- TCVĐ :  Lộn cầu vồng. 
- Chơi tự do. 
 

-  Hướng dẫn cháu chăm 
sóc cây xanh. 
- TCDG: cướp cờ. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Lao động, vệ sinh sân 
trường. 
- TCVĐ: kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 

 

TUẦN 3 

 

-  Quan sát công việc của 
các cô cấp dưỡng. 
- TCDG: Dung dăng dung 
dẻ. 
- ChĐi tĐ do. 

- Quan sát cô lao công. 
- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời 

- Bé tập làm vệ sinh. 
- TCDG: Trời nắng trời 
mưa. 
- Chơi tự do. 

- Quan sát công viĐc 
cĐa chú bảo vệ. 
- TCVĐ: Tìm bạn thân. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 
 
 

- Quan sát cô giáo. 
- TCDG: Cá sấu lên bờ. 
- ChĐi tĐ do. 
 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

TUẦN 1 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường 
mầm non, lớp học của 

bé. 
 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách 

về trường lớp mầm non. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

 - Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 



 

TUẦN 2 

 

 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo,cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC XÂY DỰNG 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách về 

trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 

 

TUẦN 3 

 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 
lượng 1 – 2.  Xem sách 
về trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo – cửa háng bán 
dụng cụ học tập. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 1 

- Làm quen đội hình đội 
ngũ theo tổ. 

 

- Khám phá nóng và lạnh. 
 

- TCHT “Giúp cô tìm”. 
 

 - Rèn kỹ năng xếp giày 
dép. 
- TC: rồng rắn lên mây. 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 2 

- Rèn cách ngồi cầm viết 
qua bút tô màu. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Ôn hát “vui đến trường” 
và hát những bài quen 
thuộc. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Dạy trẻ cách vệ sinh răng 
miệng. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- TCDG: bỏ khăn. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 

TUẦN 3 

- Dạy trẻ kiềm  nóng giận 
qua câu chuyện của Bác 

Hồ 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Rèn nề nếp thói quen: biết 
xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn 
khi được nhận quà. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Trò chơi học tập “Trò 
chơi ghi nhớ bước chân”. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Rèn trẻ biết cách xếp 
quàn áo gon gàng. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3 

CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật tại chổ, bật về 
trước. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Cô giáo và các bạn. 

 

TẠO HÌNH 
 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Hoạt động 1: Vẽ trường 
mầm non. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự bằng nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Đêm 
trung thu”.  

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Thơ: “ Bé tới trường” 

 

 

TUẦN 2 

 

- Tung bóng lên cao và 
bắt bóng. 

 

- Lớp bé có những đồ dùng 
gì? 

- Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự khác nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

- Vận động theo phách:  
“Trường chúng cháu là 
trường mầm non”. 

- Truyện: “ Đôi bạn tốt” 

 

 

TUẤN 3 

- Bò thấp chui qua cổng. - Đồ dùng nhà bếp có gì? - Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. Vẽ đồ chơi tặng 
bạn. 

- Hoạt động 2: Ôn so sánh 
nhận biết sự bằng nhau và 
khác nhau về số lượng 
giữa 2 nhóm đồ vật. 

- Vận động múa: “Vui 
đến trường” 

 

- Thơ: “Bàn tay cô giáo” 

 



 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 1 

 

-  Dạo chơi quan sát các 
khu vực trong trường. 

- TCVĐ: tung cao hôn 
nĐa. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Quan sát logo của trường. 
- TCDG: Kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Dạo chơi xung quanh 
khuôn viên trường học. 
- TCVĐ: Vượt chướng ngại 
vật. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Quan sát công việc của 
các cô lao công. 
- TCVĐ: Ai ném xa 
nhĐt. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 
 

 

TUẦN 2 

 

- Quan sát cảnh sân 
trường và thăm lớp bạn. 
- TCVĐ:  Thử tài đoán 
vật. 
- Chơi tự do với các đồ 
chơi ngoài trời. 
 

- Những đồ dùng của bé 
trong lớp học. 

- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Quan sát : Cô giáo của 
em. 
- TCVĐ :  Lộn cầu vồng. 
- Chơi tự do. 
 

-  Hướng dẫn cháu chăm 
sóc cây xanh. 
- TCDG: cướp cờ. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Lao động, vệ sinh sân 
trường. 
- TCVĐ: kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 

 

TUẦN 3 

 

-  Quan sát công việc của 
các cô cấp dưỡng. 
- TCDG: Dung dăng dung 
dẻ. 
- ChĐi tĐ do. 

- Quan sát cô lao công. 
- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Bé tập làm vệ sinh. 
- TCDG: Trời nắng trời 
mưa. 
- Chơi tự do. 

- Quan sát coâng viĐc 
cĐa chú bảo vệ. 
- TCVĐ: Tìm bạn thân. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 
 

- Quan sát cô giáo. 
- TCDG: Cá sấu lên bờ. 
- ChĐi tĐ do. 
 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

TUẦN 1 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường 
mầm non, lớp học của 

bé. 
 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách 

về trường lớp mầm non. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

 - Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

 

TUẦN 2 

 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo,cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC XÂY DỰNG 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC HỌC TẬP: *GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 



 - Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách về 

trường lớp mầm non. 

 

 

TUẦN 3 

 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 
lượng 1 – 2.  Xem sách 
về trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo – cửa háng bán 
dụng cụ học tập. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 1 

- Làm quen đội hình đội 
ngũ theo tổ. 

 

- Khám phá nóng và lạnh. 
 

- TCHT “Giúp cô tìm”. 
 

 - Rèn kỹ năng xếp giày 
dép. 
- TC: rồng rắn lên mây. 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 2 

- Rèn cách ngồi cầm viết 
qua bút tô màu. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Ôn hát “vui đến trường” 
và hát những bài quen 
thuộc. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Dạy trẻ cách vệ sinh răng 
miệng. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- TCDG: bỏ khăn. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 

TUẦN 3 

- Dạy trẻ kiềm  nóng giận 
qua câu chuyện của Bác 

Hồ 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Rèn nề nếp thói quen: biết 
xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn 
khi được nhận quà. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Trò chơi học tập “Trò 
chơi ghi nhớ bước chân” 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Rèn trẻ biết cách xếp 
quàn áo gon gàng. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

                

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4 

CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật tại chổ, bật về trước 

 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

-Thơ: “Bé tới trường” 

 

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Cô giáo và các bạ 

 

TẠO HÌNH 
 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Hoạt động 1: Vẽ trường 
mầm no 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự bằng nhau 
về số lượng giữa 2 nhóm 
đồ vậ 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Đêm 
trung thu”. 

 

TUẦN 2 

 

- Tung bóng lên cao và 
bắt bóng. 

 

- Truyện: “Đôi bạn tốt” 

 

- Lớp bé có những đồ dùng 
gì? 

 

- Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự khác nhau 
về số lượng giữa 2 nhóm 
đồ vật. 

- Vận động theo phách:  
“Trường chúng cháu là 
trường mầm non” 

 

TUẤN 3 

- Bò thấp chui qua cổng. - Thơ: “Bàn tay cô giáo” 

 

- Đồ dùng nhà bếp có gì? - Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. Vẽ đồ chơi 
tặng bạn. 

- Hoạt động 2: Ôn so 
sánh nhận biết sự bằng 
nhau và khác nhau về số 

- Vận động múa: “Vui 
đến trường” 

 

 



lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 1 

 

-  Dạo chơi quan sát các 
khu vực trong trường. 

- TCVĐ: tung cao hôn 
nĐa. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Quan sát logo của trường. 
- TCDG: Kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Dạo chơi xung quanh 
khuôn viên trường học. 
- TCVĐ: Vượt chướng ngại 
vật. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Quan sát công việc của 
các cô lao công. 
- TCVĐ: Ai ném xa 
nhĐt. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

 

TUẦN 2 

 

- Quan sát cảnh sân 
trường và thăm lớp bạn. 
- TCVĐ:  Thử tài đoán 
vật. 
- Chơi tự do với các đồ 
chơi ngoài trời. 
 

- Những đồ dùng của bé 
trong lớp học. 

- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Quan sát : Cô giáo của 
em. 
- TCVĐ :  Lộn cầu vồng. 
- Chơi tự do. 
 

-  Hướng dẫn cháu chăm 
sóc cây xanh. 
- TCDG: cướp cờ. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

 
 

- Lao động, vệ sinh sân 
trường. 
- TCVĐ: kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 

 

TUẦN 3 

 

-  Quan sát công việc của 
các cô cấp dưỡng. 
- TCDG: Dung dăng dung 
dẻ. 
- ChĐi tĐ do. 

- Quan sát cô lao công. 
- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Bé tập làm vệ sinh. 
- TCDG: Trời nắng trời 
mưa. 
- Chơi tự do. 

- Quan sát công viĐc 
cĐa chú bảo vệ. 
- TCVĐ: Tìm bạn thân. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 
 

- Quan sát cô giáo. 
- TCDG: Cá sấu lên bờ. 
- ChĐi tĐ do. 
 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

TUẦN 1 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường 
mầm non, lớp học của 

bé. 
 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách 

về trường lớp mầm non. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

 - Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 



 

TUẦN 2 

 

 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo,cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC XÂY DỰNG 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách về 

trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 

 

TUẦN 3 

 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 
lượng 1 – 2.  Xem sách 
về trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo – cửa háng bán 
dụng cụ học tập. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 1 

- Làm quen đội hình đội 
ngũ theo tổ. 

 

- Khám phá nóng và lạnh. 
 

- TCHT “Giúp cô tìm” 
 

 - Rèn kỹ năng xếp giày 
dép. 
- TC: rồng rắn lên mây. 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 2 

- Rèn cách ngồi cầm viết 
qua bút tô màu. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Ôn hát “vui đến trường” 
và hát những bài quen 
thuộc. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Dạy trẻ cách vệ sinh răng 
miệng. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- TCDG: bỏ khăn. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 

TUẦN 3 

- Dạy trẻ kiềm  nóng giận 
qua câu chuyện của Bác 
Hồ. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Rèn nề nếp thói quen: biết 
xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn 
khi được nhận quà. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Trò chơi học tập “Trò 
chơi ghi nhớ bước chân” 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Rèn trẻ biết cách xếp 
quàn áo gon gàng. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

                

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5 

CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật tại chổ, bật về trước 

 

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Cô giáo và các bạn. 

 

TẠO HÌNH 
 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Hoạt động 1: Vẽ trường 
mầm non. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự bằng nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

-Thơ: “Bé tới trường” 

 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động múa: “Đêm 
trung thu”  

 

TUẦN 2 

 

- Tung bóng lên cao và 
bắt bóng. 

 

- Lớp bé có những đồ dùng 
gì? 

 

- Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. 

- Hoạt động 2: Dạy trẻ 
nhận biết sự khác nhau về 
số lượng giữa 2 nhóm đồ 
vật. 

- Truyện: “Đôi bạn tốt” 

 

- Vận động theo phách:  
“Trường chúng cháu là 
trường mầm non” 

 

TUẤN 3 

- Bò thấp chui qua cổng. - Đồ dùng nhà bếp có gì? - Hoạt động 1: Nặn bánh 
trung thu. Vẽ đồ chơi tặng 
bạn. 

- Hoạt động 2: Ôn so sánh 
nhận biết sự bằng nhau và 
khác nhau về số lượng 
giữa 2 nhóm đồ vật. 

- Thơ: “Bàn tay cô giáo” - Vận động múa: “Vui 
đến trường” 

 

 



 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 1 

 

-  Dạo chơi quan sát các 
khu vực trong trường. 

- TCVĐ: tung cao hôn 
nĐa. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Quan sát logo của trường. 
- TCDG: Kéo co. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Dạo chơi xung quanh 
khuôn viên trường học. 
- TCVĐ:Vượt chướng ngại 
vật. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân. 
- TCVĐ: Nhảy lò cò. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

- Quan sát công việc của 
các cô lao công. 
- TCVĐ: Ai ném xa 
nhĐt. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
ngoài trời. 
 

 

TUẦN 2 

 

- Quan sát cảnh sân 
trường và thăm lớp bạn 
- TCVĐ:  Thử tài đoán 
vật. 
- Chơi tự do với các đồ 
chơi ngoài trời. 
 

- Những đồ dùng của bé 
trong lớp học. 

-  Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Quan sát : Cô giáo của 
em. 
- TCVĐ :  Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do. 
 

-  Hướng dẫn cháu chăm 
sóc cây xanh. 
- TCDG: cướp cờ. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 
 

- Lao động, vệ sinh sân 
trường. 
- TCVĐ: kéo co 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 

 

TUẦN 3 

 

-  Quan sát công việc của 
các cô cấp dưỡng. 
- TCDG: Dung dăng dung 
dẻ. 
- ChĐi tĐ do. 

- Quan sát cô lao công. 
- Cho trẻ chơi các trò chơi 
vận động. 
- Chơi tự do với đồ chơi ở 
ngoài trời. 

- Bé tập làm vệ sinh. 
- TCDG: Trời nắng trời 
mưa. 
- Chơi tự do. 

- Quan sát công viĐc 
cĐa chú bảo vệ. 
- TCVĐ: Tìm bạn thân. 
- Chơi tự do với đồ chơi 
trên sân trường. 
 

- Quan sát cô giáo. 
- TCDG: Cá sấu lên bờ. 
- ChĐi tĐ do. 
 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

TUẦN 1 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường 
mầm non, lớp học của 

bé. 
 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo, cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách 

về trường lớp mầm non. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

 - Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

 

TUẦN 2 

 

 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo,cửa háng bán 

dụng cụ học tập. 

*GÓC XÂY DỰNG 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 

lượng 1 – 2.  Xem sách về 

trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 



 

TUẦN 3 

 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Lô tô, Đi mô nô, nối số 
lượng 1 – 2.  Xem sách 
về trường lớp mầm non. 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Gieo hạt, chăm sóc cây 
xanh ở góc thiên nhiên, 
chơi với nước. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

– Lắp ráp: Xây trường mầm 
non, lớp học của bé. 
 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 
các bài hát trong chủ đề. 

*GÓC PHÂN VAI: 

- Cô giáo – cửa háng bán 
dụng cụ học tập. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 1 

- Làm quen đội hình đội 
ngũ theo tổ. 

 

- Khám phá nóng và lạnh. 
 

- TCHT “Giúp cô tìm” 
 

 - Rèn kỹ năng xếp giày 
dép. 
- TC: rồng rắn lên mây. 

- Sinh hoạt văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần. 
 

 

TUẦN 2 

- Rèn cách ngồi cầm viết 
qua bút tô màu. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Ôn hát “vui đến trường” 
và hát những bài quen 
thuộc. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Dạy trẻ cách vệ sinh răng 
miệng. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- TCDG: bỏ khăn. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 

TUẦN 3 

- Dạy trẻ kiềm  nóng giận 
qua câu chuyện của Bác 

Hồ 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Rèn nề nếp thói quen: biết 
xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn 
khi được nhận quà. 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Trò chơi học tập “Trò 
chơi ghi nhớ bước chân” 
- Chơi tự do các góc chơi. 

- Rèn trẻ biết cách xếp 
quàn áo gon gàng. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

- Văn nghệ - Nêu gương 
cuối tuần. 
- Chơi tự do các góc 
chơi. 

 


